QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

TRÊN CÂY CAM (Citrus sinensi)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT
I. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ - ẩm độ
 Có thể phát triển ở nhiệt độ 13 - 39oC, thích hợp nhất ở 23 - 29oC, ngừng sinh trưởng dưới 13oC, chết dưới - 5oC. 
2. Lượng mưa
Lượng khoảng 1.000 - 2.000 mm/năm và phân bố đều trong năm.
3. Đất đai
Đất trồng cam cần có tầng canh tác dày 0,1 - 1 m, đất thịt pha thông thoáng, thoát nước tốt, thành phần cơ giới nhẹ, giàu mùn, có độ pH thích hợp 5,5 - 6,5.
4. Ánh sáng
Cây cam không thích ánh sáng trực tiếp, thích hợp với ánh sáng lúc 8 giờ sáng hoặc 4 - 5 giờ chiều ở Việt Nam.
II. GIỐNG

1. Chọn giống
Giống cam được trồng phổ biến trên tỉnh Đồng Nai là cam sành, một số ít trồng cam xoàn.
2. Nhân giống 
Có 02 phương pháp thường áp dụng:

Chiết cành:
Chọn cây mẹ có năng suất cao, ổn định, không có triệu chứng bệnh Greening hoặc Phytophthora sp. (quan sát bằng mắt). Chọn cành bánh tẻ (không già không non), sinh trưởng tốt, vị trí ở ngoài trảng.
Ghép mắt:
- Gieo gốc ghép (hạt) khoảng 10 - 12 tháng có đường kính 1 cm là tiến hành ghép được. Gốc ghép phải mọc thẳng, không dị dạng và sâu bệnh (hạt giống làm gốc ghép có thể là cam mật, cam 03 lá, volkameriana, citrange carrizo, quýt cleopatra…)

- Chọn nhánh ghép: Chọn cây mẹ tốt, sạch bệnh, chọn nhánh mọc ngoài trảng, sau đó tách mắt ghép có kích thước vừa nhỏ hơn miệng ghép, chú ý không để mắt ghép bị dơ, dập bể.

Hiện nay cam thường được nhân giống bằng 02 phương pháp trên. Tuy nhiên một số bệnh như: Tristeza, Greening, virus đều lây lan qua mắt ghép, cành chiết. Vì vậy để cây giống được sạch bệnh và khỏe mạnh chúng ta cần phải sản xuất cây giống bằng phương pháp vi ghép đỉnh sinh trưởng (shoot tip-grafting):

Vi ghép: Là một kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác, trong đó mắt ghép và gốc ghép đều được nhân lên trong ống nghiệm và thực hiện trong điều kiện vô trùng. Do đó vi ghép có ưu điểm như sau: Các cây con sau khi vi ghép hoàn toàn sạch bệnh.
III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC
1. Chuẩn bị đất

a) Thiết kế vườn trồng: 
- Nên thiết kế vườn theo hướng Bắc Nam, xây dựng vườn cây chắn gió

- Trồng cây theo kiểu “Nanh sấu” để cây tiếp xúc ánh sáng từ hướng Đông và Tây được tối ưu nhất.
b) Mật độ trồng: Khoảng cách trồng 3 x 3,5 m/cây (952 cây/ha).

c) Chuẩn bị hố trồng:
- Kích thước hố 0,6 x 0,6 x 0,6 m, 
- Bón lót : + Phân chuồng hoai 5 - 10 kg 
        

+ Vôi 0,3 kg
  
       
+ Super lân 0,3 kg
Hỗn hợp trên được cho vào hố trồng trộn đều lắp đất lại cao hơn mặt đất 30 cm (khoảng chừng hơn 01 gang tay) và ủ từ 20 - 30 ngày.

2. Kỹ thuật trồng

a) Thời vụ: Trồng tốt nhất trong mùa mưa, nếu trồng mùa nắng phải có nước tưới và che nắng.

b) Kỹ thuật trồng
- Khi trồng nên tỉa bỏ bớt lá đặt cây thẳng khi có nhiều cành bên, đặt hơi nghiêng khi có ít cành bên.

- Đào một hốc nhỏ giữa mô. 

- Rọc đáy túi đựng bầu đặt cây vào vị trí, rọc đường xuôi từ trên xuống để tháo bao đựng bầu dễ dàng. 

- Lấp đất giữ chặt bầu cây sau đó tủ gốc và tưới nước trong những ngày nắng nóng và tưới định kỳ.
- Cắm cọc, cố định cây (cột cây bằng dây nylon).
3. Chăm sóc

a) Bón phân
* Các loại phân bón

Bảng 1: Bón phân cho cam theo thời kỳ (phân nguyên chất)
	Loại phân
	1 - 2 năm tuổi
	3 - 5 năm tuổi
	>5 năm tuổi

	Phân hữu cơ (kg/cây)
	25 - 30
	35 - 40
	45 - 50

	Vôi (kg/cây)
	0,5
	0,7 - 0,8
	1,0

	N (g/cây)
	80 - 150
	200 - 250
	300 - 400

	P2O5 (g/cây)
	100 - 150
	150 - 200
	250 - 300

	K2O (g/cây)
	100 - 150
	150 - 250
	300 - 400

	Nấm Trichoderma sp (g/cây)
	0
	100
	100


Bảng 2: Bón phân cho cam theo thời kỳ (phân quy đổi để bón)

	Loại phân
	1 - 2 năm tuổi
	3 - 5 năm tuổi
	>5 năm tuổi

	Urê (g/ cây)
	170 - 325
	435 - 540
	650 - 855

	Supe lân (g/cây)
	625 - 935
	935 - 1.250
	1.560 - 1.875

	Kali (g/cây)
	165 - 250
	250 - 415
	500 - 665


* Thời gian bón
- Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

+ Phân hữu cơ, phân lân bón vào tháng 12 hoặc tháng 1.

+ Phân đạm, phân kali chia làm 03 lần bón, mỗi lần cách nhau 03 - 04 tháng: Lần 1: 30% đạm; lần 2: 40% đạm + 100% kali; lần 3: Lượng đạm còn lại. Tuy nhiên, thời gian bón còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. 

- Thời kỳ kinh doanh:

+ Sau thu hoạch, bón phục sức cho cây, giúp cây phân hóa mầm hoa: Bón vôi + toàn bộ phân hữu cơ (phân vi sinh) + toàn bộ phân lân + 1/3 phân đạm + 1/3 phân kali.

+ Bón trước trổ hoa 06 tuần: 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali.

+ Bón lúc quả lớn bằng ngón tay cái: 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali.

Tùy theo đặc điểm đất đai có thể tăng giảm lượng phân bón cho thích hợp. Khi bón đào hố hoặc cuốc rãnh nông luân phiên chung quanh tán cây.

Ngoài ra, để hạn chế nấm bệnh gây hại, đầu mùa mưa cần bón kết hợp phân hữu cơ với 100g nấm Trichoderma sp/cây. 

* Cách bón

Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Phân lân và phân hữu cơ đào rãnh theo hình chiếu tán cây rồi bón, bón xong lấp đất lại và tưới nước đủ ẩm cho cây hút. Phân đạm và phân kali hòa vào nước tưới.

Thời kỳ kinh doanh: Tiến hành đào rãnh bón vào gốc.

* Phân bón lá
Sử dụng các loại phân bón lá có hàm lượng S, Mg, Zn, B cao. Phun đều mặt trên và mặt dưới lá vào lúc trời mát và không có mưa và khi đất đủ ẩm. Phun phân bón lá 2 - 3 lần/năm.
b) Tưới nước
Cam có nhu cầu nước rất lớn nhưng cũng không chịu được úng nên cần thoát nước tốt cho vườn trong mùa mưa, tránh ngập úng làm cây sinh trưởng kém dễ nhiễm bệnh, đặc biệt là bệnh thối gốc, rễ. Mùa khô cần tưới đủ nước để cây phát triển.
c) Tỉa cành, tạo tán; tủ gốc;  kỹ thuật điều khiển ra hoa, trái sớm
* Tỉa cành tạo tán

Hàng năm cần tỉa cành tạo tán cho cây cam, giúp cây có bộ tán cân đối, khỏe mạnh. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản cần tạo dáng, tạo hình cho cây, giúp tán cây cân đối, tán dù, phân cành đủ 4 hướng.

Thời kỳ kinh doanh (cho quả), việc tỉa cành tạo tán có nhiều tác dụng như tỉa bỏ cành vượt, cành trong tán, cành sâu bệnh, giảm sự cạnh tranh lãng phí chất dinh dưỡng. 

* Trồng cây phủ đất (tủ gốc)
Mục đích: Chống xói mòn, rữa trôi do điều kiện canh tác, điều kiện thời tiết mưa nhiều, tạo lớp thảm giữ ẩm trong mùa khô, điều tiết ẩm độ đất, ẩm độ không khí trong vườn, là nguồn hữu cơ cho đất, giúp hệ vi sinh vật đất phát triển mạnh. 

Có nhiều loài thực vật dùng làm cây phủ đất. Tuy nhiên để cây phủ đất phát huy nhiều tác dụng, các nhà khoa học khuyến cáo nên trồng cây họ đậu, các vi khuẩn cộng sinh với rễ cây họ đậu tạo các nốt sần có tác dụng cố định đạm từ không khí làm đất đai ngày càng màu mỡ. 

* Kỹ thuật điều khiển ra hoa, trái sớm

	Giai đoạn
	Công việc

	Sau khi thu hoạch
	Mục tiêu: kích thích cho cây 1 - 2 cơi đọt giúp cho cây phục hồi các chất dự trữ

- Cắt tỉa cành sâu bệnh, cành ốm yếu, đan chéo trong thân.

- Bón phân: 20 - 30 kg phân hữu cơ và 1 - 2 kg phân hóa học NPK có tỷ lệ 3:2:1

- Tưới nước: 05 - 07 ngày/lần, nếu kích thích ra thêm cơi đọt thứ hai thì bón phân và tưới nước như khuyến cáo trên

- Phun thuốc trừ rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa khi lá non bị tấn công

- Phun phân bón lá bổ sung nếu chồi phát triển chưa được tốt

	Trước khi kích thích ra hoa
	Mục tiêu: giảm sự sinh trưởng của cây, giúp cây chuyển từ giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng sinh thực để ra hoa: 

- Bón phân có tỷ lệ phân đạm thấp, tăng tỷ lệ lân và kali như phân có tỷ lệ 1:3:3

- Phun MKP (0 - 52 - 34) ở nồng độ 0,5% - 1,0% phun 2 - 3 lần

- Bắt đầu xiết nước cho đến khi kích thích ra hoa

	Khi xử lý ra hoa
	- Tùy từng loại đất, tuổi cây, từ khi xiết nước đến khi kích thích ra hoa khoảng 10 - 20 ngày. Khi cây xào lá (lá héo) thì tiến hành tưới đẫm nước, đồng thời bổ sung thêm đạm, phun chất kích thích ra hoa Thiourê (0,3%) hoặc nitrat kali 1% để hoa ra đồng loạt hơn.

	Kích thích đậu trái
	- Kết thúc quá trình kích thích ra hoa: Bón phân và tưới nước giúp cho quá trình đậu trái tốt hơn (bón phân với tỷ lệ 1:1:1)

	
	- Rụng nhụy, đậu trái: Phun phân bón lá (15 - 30 - 15+TE) để hạn chế sự rụng trái non

	
	Trái phát triển (bón phân theo công thức 2:1:2, nên bón làm nhiều lần (15 - 20 ngày/lần), 0,3 - 0,5 kg/cây. Phun Ca(NO3)2 ở nồng độ 0,1 - 0,2% giai đoạn trái phát triển và kali ở nồng độ 0,1 - 0,5% trước khi thu hoạch 30 ngày để tăng phẩm chất trái.


IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH

Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sâu bệnh hại trên cây cam:

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.
- Bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu bệnh hại.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại
a) Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella Staint) 
* Nhận dạng: Trưởng thành sâu vẽ bùa là một loại ngài nhỏ, cơ thể dài 2 - 3 mm, sải cánh rộng 4 - 5 mm. Toàn thân có màu vàng nhạt phớt ánh bạc. Cánh sau rất hẹp so với cánh trước, cả hai cánh đều có rìa lông dài.
* Tập tính gây hại: Sâu đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường ngoằn ngoèo khắp mặt lá nhưng không bao giờ cắt ngang hoặc nhập chung vào đường đục của một con khác. Sự phá hại của sâu làm cho lá co cúm, quăn queo, hạn chế quang hợp. Ngoài ra, các vết thương do sâu to nên trên lá, chồi tạo điều kiện cho bệnh loét phát triển
* Điều kiện phát sinh: Sâu vẽ bùa thường xuất hiện vào đầu mùa mưa hay giai đoạn cây ra lá non.
* Biện pháp phòng chống
- Tỉa cành, cho cây ra chồi tập trung. Nuôi kiến vàng. Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, thúc cho các đợt ra lộc tập trung, chóng thành thục có thể hạn chế được phá hại của sâu.
- Có thể sử dụng các loại thuốc có chứa một số hoạt chất để phun như:  Abamectin; Azadirachtin; Bacillus thuringiensis var. Aizawai, Petroleum spray oil… có đăng ký trong danh mục để phun, khi phun lúc chồi khoảng 2 - 4 cm. 
b) Rầy chổng cánh (Diaphorina citri)
* Nhận dạng: Trưởng thành là 1 loài rầy nhỏ, có thân dài 2 - 3 mm, toàn thân màu xám tro, hơi phớt màu xanh, cánh màu trong đục có nhiều đốm nâu nhỏ.

* Tập tính gây hại: Trưởng thành thường chích hút trên các lá non, bánh tẻ hoặc dọc theo gân lá.

* Điều kiện phát sinh: Những cây ra lộc quanh năm thường bị gây hại nặng. Nhiệt độ thích hợp cho rầy chổng cánh phát sinh và gây hại là 28 -30oC, ẩm độ 80 - 85%.
* Biện pháp phòng chống
- Trồng giống sạch bệnh. Không trồng cây nguyệt quế, cần thăng, kim quýt trong vườn vì đây là cây rầy chổng cánh ưa thích nhất.

- Loại bỏ những cây bị bệnh vàng lá Greening.

- Tỉa cành, bón phân thích hợp điều khiển đọt ra tập trung để theo dõi và phát hiện rầy.

- Dùng bẫy màu vàng để phát hiện diệt rầy, dùng dầu khoáng phòng trị.

- Nuôi kiến vàng. Trong tự nhiên có ong kí sinh, bọ rùa khống chế rầy.

- Dùng các loại thuốc sâu có chứa các hoạt chất khi thật sự cần thiết như: Buprofezin 150 g/kg + Dinotefuran 250 g/kg; Abamectin; Thiamethoxam (min 95%).
c) Ruồi đục trái (Bactrocera dorsalis)
* Nhận dạng: Nhỏ hơn con ruồi nhà một chút, màu vàng, giữa phần ngực và bụng có eo thắt, lưng ngực màu vàng nâu, có 03 vạch màu vàng sáng, tạo thành hình chữ U. Phần bụng tròn có nhiều đốt màu hung đỏ.
* Tập tính gây hại: Ấu trùng (dòi) đục vào trong quả, chỗ vết đục bên ngoài lúc đầu là 01 chấm đen, sau lớn dần có màu vàng rồi chuyển qua nâu. Bên trong quả dòi đục thành đường hầm vòng vèo làm quả bị thối mềm, trái bị hại thay đổi hình dạng, màu sắc. Từ vết đục có thể bị vi khuẩn, nấm xâm nhập vào trái lên men, rụng.
* Biện pháp phòng chống
- Thu hoạch trái sớm hơn bình thường, đừng để trái chín ở lâu trên cây.Thu gom những trái bị rụng, những trái bị hại đem chôn kĩ để diệt dòi bên trong, hạn chế mật độ ruồi ở các lứa sau. Thường xuyên tỉa bỏ cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh… để vườn luôn được sạch sẽ và thông thoáng, hạn chế nơi trú ẩn của ruồi. 
- Có thể sử dụng các loại thuốc có chứa các hoạt chất khi thật sự cần thiết như: Fipronil (min 95%); Diazinon (min 95%).

d) Rầy mềm (Toxoptera citricidus)
* Nhận dạng: Có hình bầu dục bóng và kích thước rất nhỏ, màu nâu đen hay nâu hồng
* Tập tính gây hại: Thường chích hút nhựa ở đầu ngọn làm chồi và lá non không phát triển được, co rúm lại, đồng thời phân của chúng thải ra tạo điều kiện cho nấm bồ hóng cộng sinh và phát triển. Rầy mềm còn là môi giới truyền bệnh Tristeza trên cây có múi.
* Điều kiện phát sinh: Phát triển mật số nhanh khi có những đợi lá non, đọt mềm.
* Biện pháp phòng chống
- Phải theo dõi vườn cam thường xuyên, đặc biệt là vào các đợt cây cam ra đọt non, lá non, để bảo vệ và dần dần khôi phục lại quần thể thiên địch tự nhiên trong vườn cam, đồng thời cũng để tiết kiệm tiền thuốc, bạn không nên xịt thuốc tràn lan, chỉ xịt trực tiếp vào những chỗ có rầy bu bám (đọt non, lá non, cành non…)

- Có thể sử dụng các loại thuốc có chứa các hoạt chất khi thật sự cần thiết như: Fenobucard (min 96%)… (trước khi phun xịt nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất có in trên vỏ bao bì).
2. Bệnh hại
a) Bệnh chảy mủ 
* Tác nhân: Do Phytophthora spp
* Triệu chứng
- Lá vàng nhỏ không đều, mất màu xanh của diệp lục, gân lá cũng không còn màu xanh, cây còi cọc chậm phát triển, các đỉnh sinh trưởng khi mới phát sinh thường nhỏ, đôi khi xoăn và chết lụi dần vì “Đuối sức” do bộ rễ không thực hiện được chức năng sinh lý.
- Vết bệnh thường bị sũng nước (phần sát gốc), sau đó thối nâu có thể ăn sâu cả vào gỗ và có mùi hôi khó chịu. Khi bệnh nặng vết bệnh phát triển xung quanh phần gốc và có thể lan lên cành cấp 1
* Điều kiện phát sinh: Phát triển mạnh trên những vườn cây ăn quả kém chăm sóc, dinh dưỡng không cân đối, đất thiếu hữu cơ, cây còi cọc chậm phát triển, cây trồng với mật độ quá dày thiếu ánh sáng, vùng đất trũng thấp, thường xuyên ngập nước có độ ẩm cao, khó tiêu nước… bệnh thường phát triển mạnh trong điều kiện mưa ẩm
* Biện pháp phòng chống: Không trồng với mật độ quá dày, thường xuyên cắt tỉa cành thông thoáng, bón phân cân đối đầy đủ. Phun phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, dùng các chế phẩm nano Oxyclorua đồng kết hợp với nano hợp kim bạc đồng (gọi tắt là nano bạc đồng) phun qua lá và quét gốc sau khi thu hoạch.
b) Bệnh loét do vi khuẩn 
* Tác nhân: Do vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. Citri (Hasse) Dye. Vi khuẩn hình gậy, một đầu có một lông mao, gram âm, háo khí.

* Triệu chứng: Vết bệnh có màu vàng thường thấy mặt dưới của lá, lá bệnh không biến hình dạng nhưng dễ rụng lá. Ở quả vết bệnh xì mủ màu nâu hơn, mép ngoài có gờ nổi lên. Ở giữa vết bệnh mô chết rạn nứt, toàn bộ chiều dày vỏ quả bị loét nhưng vết bệnh không ăn sâu vào ruột quả, nếu nặng có thể làm cho quả bị biến dạng, ít nước, khô sớm, dễ rụng.
* Điều kiện phát sinh: Bệnh phát sinh quanh năm, mùa mưa bệnh nặng hơn. Bệnh bắt đầu phát triển vào tháng 3, phát triển mạnh vào tháng 7, 8 và giảm dần vào tháng 10,11 (dương lịch). Cây càng non thì dễ nhiễm bệnh hơn.
* Biện pháp phòng chống
- Có hệ thống thoát nước tốt, chọn giống không bị nhiễm bệnh, trồng với mật độ vừa phải. Cắt thu gom những bộ phận bị nhiễm bệnh đem tiêu hủy. Khi vườn bị bệnh không tưới nước lên tán cây vào buổi chiều. Bón phân cân đối, tăng cường bón kali cho vườn đang bệnh. Tuyệt đối không bón đạm và phân bón lá khi cây đang bị bệnh.
- Phun phòng vào lúc mới ra lộc non hoặc khi bệnh bắt đầu xuất hiện. Khi cây bệnh nặng có thể phun 2 - 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 - 15 ngày. Sử dụng các loại thuốc gốc đồng phun khi cây mới ra lộc.

c) Bệnh mốc hồng
* Tác nhân: Bệnh mốc hồng do nấm hồng có tên khoa học là Corticum salmonicolor gây ra.
* Triệu chứng: Lúc đầu bệnh màu trắng, về sau chuyển hồng phấn, phần vỏ bị bệnh thường bị nứt và chảy nhựa.
* Điều kiện phát sinh: Thời tiết nóng ẩm dài trong mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển.
* Biện pháp phòng chống
- Tạo vườn cây thông thoáng, có gió lưu chuyển không khí và ánh nắng mặt trời xuyên qua bên trong tán. Thoát nước tốt cho vườn sau mưa. Tạo một khoảng trống hình ống trên đỉnh tán đi vào bên trong cành chính và thân nơi phân nhánh. 
- Thường xuyên theo dõi để phát hiện bệnh sớm, những tháng có mưa nhiều và tập trung (tháng 6 - 7 và tháng 9 - 10 dương lịch). Thu gom và tiêu hủy cây cành bị bệnh, sử dụng thuốc để bôi lên vết thương. Có thể phun phòng khi thời tiết thích hợp cho bệnh phát triển. các loại thuốc có các hoạt chất như: Booc-đô 45% + zined 20%; validamycin... phun đều lên thân cành, phun vào buổi sáng để tránh các cơn mưa, phun lúc tán cây khô ráo.
d) Bệnh Greening  
* Tác nhân: Do vi khuẩn Liberibacter asiaticus gây ra.  
* Triệu chứng
- Trên lá phiến lá hẹp, khoảng cách giữa các lá ngắn lại, lá có màu vàng nhưng gân chính, phụ đều có màu xanh và nhỏ mọc đứng như hai tai thỏ. Trên lá già, lá bị dày lên, nhám, gân lồi, sần sùi, hóa nâu đen. 

- Trên quả: Quả nhỏ hơn bình thường, méo, khi bổ dọc thì tâm quả bị lệch hẳn sang một bên, quả có quầng đỏ từ dưới lên. Hạt trên quả bị bệnh thường bị thối, có màu nâu.
- Trên rễ: Khi cây bị bệnh hệ thống rễ cây bị thối nhiều, đa phần rễ tơ bị mất chỉ còn hệ thống rễ chính, thậm chí rễ chính cũng thối.
* Điều kiện phát sinh: rầy chổng cánh là môi giới truyền bệnh.
* Biện pháp phòng chống
- Sử dụng giống sạch bệnh. Sử dụng bẫy màu vàng: Bẫy màu có khả năng thu hút rầy trưởng thành, mùa nắng màu vàng có hiệu lực cao, màu vàng nâu có hiệu lực khi trời nhiều mây và mưa; thường xuyên thăm vườn, đốn bỏ cây bệnh, phun thuốc trừ rầy trước khi nhỏ bỏ cây bệnh.
- Trồng cây chắn gió để hạn chế sự xâm nhập của rầy. Không được trồng các loại cây hấp dẫn như Nguyệt Quế, Cần Thăng, Kim Quýt gần vườn cam quýt, nhất là vườn ươm sản xuất cây giống.
- Khi mật số cao trong các tháng mùa khô, cần xử lý bằng các loại thuốc hoá học có các hoạt chất như: Fenobucard, Imidacloprid phun vào các đợt lá non của cây.

đ) Bệnh Tristeza do vi rus gây ra

* Tác nhân: do virus thuộc nhóm Clostero virus gây ra. 
* Triệu chứng: Cả thân và nhánh đều bị lõm, quặt quẹo, khi bóc vỏ thân bị lõm nhiều và rõ.
* Điều kiện phát sinh: Trung gian truyền bệnh là các loại rầy mềm như rầy mềm xanh, rầy mềm nâu… virus không truyền qua vết thương cơ giới (cắt, tỉa) nhưng truyền qua việc nhân giống vô tính như chiết, ghép. Cây thường nhiễm bệnh mùa nắng nhưng đến mùa mưa mới phát sinh.
* Biện pháp phòng chống
- Không nhân giống từ các vườn đã nhiễm bệnh Tristeza. Sử dụng giống cây sạch bệnh từ các cơ sở sản xuất cây giống có uy tín; không trồng cây cam vào vùng đang có áp lực bệnh cao.
- Vệ sinh vườn, mạnh dạn loại bỏ và tiêu hủy các cây đã nhiễm bệnh. Sử dụng các loại thuốc trừ rầy mềm có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật.
e) Các bệnh  thối quả

* Tác nhân: Do nhiều loại nấm khác nhau gây ra

- Thối đen do Alternaria sp.

- Thối nâu do Phythopthora sp.
- Thối xám do Botrytis sp.
* Triệu chứng: Vết bệnh có hình tròn nhỏ, màu xanh đậm, úng nước, sau đó lan rộng nhưng vẫn giữa được hình tròn nhưng không có hình dạng nhất định. Vết bệnh chuyển dần sang màu xám nâu hoặc màu đen. Nếu nặng có thể làm cho cành non, nhánh non bị chết. Trên gốc có màu nâu, khô, nứt dọc rồi chảy mủ hôi.
* Điều kiện phát sinh: Gây hại quanh năm nhưng có ẩm độ cao thì bệnh phát triển nhanh hơn. Mùa mưa bệnh gây hại mạnh hơn mùa nắng.
* Biện pháp phòng chống: Kiểm tra vườn thường xuyên để phát hiện bệnh sớm, có thể sử dụng các hoạt chất sau để phòng: Mancozeb 640 g/kg + Metalaxyl-M 40 g/kg; Fosetyl - Aluminium (min 95%)…
V. THU HOẠCH - BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Từ khi ra hoa đến thu hoạch khoảng 08 tháng, nên thu hoạch lúc có nắng khô ráo (không nên thu trái khi có mưa hoặc sương mù vì trái dẽ bị ẩm thối). Chọn những trái có kích cỡ tương đối đồng đều.
2. Bảo quản
Bảo quản trong hòm gỗ phủ lá chuối khô (hoặc túi nilon): Quả được thu hái không bị dập nát, được rửa sạch bằng nước vôi trong, để khô 5 - 7 ngày, bôi vôi cuống quả, xếp vào giữa hòm, khoảng cách các quả được chèn bằng lá chuối khô, đậy nắp giữ kín gió.

Trái thu hoạch xong cần để nơi tháng mát, không nên tồn trữ qua 15 ngày sẽ làm giảm giá trị thương phẩm.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY CAM
Quy mô 1 ha. Khoảng cách: 3 m x 3.5 m. Mật độ 952 cây/ha
1. Phân bón
	TT
	Loại phân
	Đơn vị tính
	1 - 2 năm tuổi
	3 - 5 năm tuổi
	>5 năm tuổi

	1
	Giống
	Cây
	952
	0
	0

	2
	Phân hữu cơ
	Kg
	28.000
	38.000
	47.000

	3
	Vôi
	Kg
	470
	760
	950

	4
	N (urê)
	Kg
	100 (215)
	210 (455)
	350 (760)

	5
	P (super lân)
	Kg
	120 (720)
	160 (10.000)
	250 (1.560)

	6
	K (KCL)
	Kg
	100 (165)
	250 (415)
	350 (585)

	7
	Trichoderma sp.
	Kg
	0
	100
	100

	8
	Thuốc BVTV
	Kg/lít
	15
	20
	25


Ghi chú: N (urê): 100 (215). Khi bón cho cây là 215 kg urê/1 ha.
2. Công lao động
a) Giai đoạn kiến thiết cơ bản
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Chăm sóc năm 1
	Chăm sóc năm 2

	1
	Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)
	Công
	150
	0

	2
	Đào hố trồng và bón lót
	Công
	60
	0

	3
	Trồng cây
	Công
	15
	0

	4
	Làm cỏ, tỉa cành
	Công
	60
	60

	5
	Bón phân (thúc)
	Công
	60
	60

	6
	Vét mương
	Công
	0
	60

	7
	Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới
	Công
	60
	0

	8
	Công quản lý, vận hành HTT
	Công
	5
	5

	9
	Phun thuốc
	Công
	15
	20


b) Giai đoạn kinh doanh
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Làm cỏ, tỉa cành
	Công
	60
	

	2
	Phun thuốc BVTV, phân bón lá
	Công
	25
	

	3
	Bón phân
	Công
	60
	

	4
	Thu hoạch
	Công
	60
	

	5
	Đắp bồn, vét mương
	Công
	45
	

	6
	Công quản lý, vận hành HTT
	Công
	20
	


3. Định mức hệ thống tưới tiết kiệm trên cây Cam (phương pháp tưới dưới gốc)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	300

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	1.700

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	2.856

	4
	Ống cấp 4: Ø5 mm
	m
	5.155

	5
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	2.856

	6
	Nối Ø5 → Ø21 mm
	Cái
	2.856

	7
	T Ø60 → Ø27mm
	Cái
	102

	8
	Khóa 60 mm
	Cái
	21

	9
	Bít Ø60 mm
	Cái
	52

	10
	T Ø60 mm
	Cái
	52

	11
	T 27 Ø → 21 mm
	Cái
	952

	12
	Khóa Ø21 mm
	Cái
	952

	13
	Bít Ø27 mm
	Cái
	34

	14
	Bít Ø21 mm
	Cái
	952

	15
	Keo dán
	Kg
	4,5

	16
	Kẽm 2mm
	Kg
	27

	17
	Máy bơm
	Cái
	1

	18
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1

	19
	Bồn hòa phân
	Cái
	1

	20
	Bộ hút phân
	Cái
	1
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